
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 16 ngõ 163, đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LONG WINDOW

0108368222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Ban buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sản;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khóa;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép;
- Bán buôn  bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh;
- Ban buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su...;
- Bán buốn  dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay;
- Bán buôn xi măng.

4663

2. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

3. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

4. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH LONG WINDOW
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH LONG WINDOW JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THINHLONGWINDOW.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965511995
Email:

Fax:
Website:
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7. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: - Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng trong nhà 
và nhà vệ sinh:
- sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hóa học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình, và các vật dụng cùng một loại được 
sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm.

2393

8. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
Chi tiết: Sửa chữa, làm mới, đánh bóng giường, tủ, bàn ghế, đồ 
dùng văn phòng

9524

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng  da và giả da;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng. đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. 

4649

10. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế  và đồ dung nội thất;
- Bán lẻ  đèn và bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khóa, két 
sắt....không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng.

4759

11. Sản xuất vải dệt thoi 1312

12. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ vải nhung và vải lông;
+ Lưới và đồ trang trí của sổ, vải đan trêm máy Raschel;
+ Các loại vải bằng đan móc;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.

1321
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14. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dung bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn;
- sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt....
- Sản xuất móc gài, khóa, bản lề

2599

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Sản xuất sợi 1311

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

21. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.

2220

24. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: sản xuất cửa kim loại, của sổ và khung của chúng, cửa 
chớp, cổng.

2511

25. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

27. Phá dỡ 4311

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

29. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

30. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

31. Sản xuất giày dép 1520

32. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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11.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

33. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
chi tiết:
- Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc;
- Thử độ ẩm và các công việc thử nước;
- chống ẩm các tòa nhà;
- chôn chân trụ;
- dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất;
- Uốn thép;
- Xây gạch và đặt đá;
- Lợp mái bao phủ tòa nhà;
- Dựng giàn giáo;
- Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp;
- Các công nghiệp dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát cho bề ngoài tòa nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

34. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

35. Xây dựng nhà các loại 4100

36. Xây dựng công trình công ích 4220

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp;
- đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch , cửa sông..;
- đập và đê;
- xây dựng đường  hầm;
- các công trình thể thao ngoài trời;
- chia tách đất với cải tạo đất.

4290

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312

39. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý
- Môi giới

4610

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN PHÚ 
DÂN

khu 20, Thị Trấn 
Thịnh Long, 
Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 45,455

Tổng số 500.000 5.000.000.000 45,455

0360770041
13

2 PHẠM VĂN 
TOAN

xóm 15, Xã Xuân 
Hòa, Huyện Xuân 
Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 27,273

Tổng số 300.000 3.000.000.000 27,273

0360950005
96

3 PHẠM VĂN 
QUÂN

khu 20, Thị Trấn 
Thịnh Long, 
Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 27,273

Tổng số 300.000 3.000.000.000 27,273

162872390

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036077004113
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu 20, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: khu 20, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN PHÚ DÂN Nam

12/07/1997 Kinh Việt Nam

12/04/2017 Cục cảnh sát đăng kí, quản lí cư trú và dữ liệu 
quốc gia về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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